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Tóm tắt 

Nghiên cứu đã đề xuất một phương pháp mới “phương pháp thủy canh cải tiến” trong nuôi 

trồng vi khuẩn lam Spirulina  platensis sử dụng nước thải chăn nuôi heo sau biogas. Kết quả cho 

thấy cường độ ánh sáng và tỷ lệ giống ban đầu có ảnh hưởng đến sự gắn kết và tăng trưởng của vi 

khuẩn lam S. platensis trên bề mặt vật liệu hỗ trợ. Sau 7 ngày nuôi năng suất sinh khối cao nhất 

trên vật liệu hỗ trợ đạt được 3,48 g/m
2
/ngày, tỷ lệ bám dính lên bề mặt vật liệu hỗ trợ 42,79 %, hiệu 

suất xử lý PO4
3-

, NO3
-
, NH4

+
 lần lượt là 87,02; 94,99; 97,55%.  

Từ khóa:  Spirulina  platensis, quá trình sản xuất vi tảo, năng suất sinh khối, tỷ lệ bám dính. 

Abstract 

THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE CULTIVATION OF CYANOBACTERIA 

SPIRULINA PLATENSIS USING ANAEROBIC DIGESTED PIG EFFLUENT BY THE 

MODIFIED HYDROPONIC SYSTEM 

For this study, a new technique “modified hydroponic system” in cyanobacteria Spirulina  

platensis cultivation system used anaerobic digested pig effluent. The results indicated that the light 

intensity and the initial microalgae biomass have impact on both the adhesion rate and the 

adhesion biomass productivity of cyanobacteria S. platensis. After 7 days of culture at 100% of 

effluent and 20% of algae, the highest efficiency was achieved: NO3
-
 (94,99%), PO4

3- 
(87,02%), 

NH4
+
(97,55%), the adhesion biomass productivity of 3,48 g/m

2
/day and adhesion rate of 42,79%.  

  

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay chất thải từ hoạt động chăn nuôi heo được xem là nguồn gây ô nhiễm lớn đến môi 

trường, ước tính trong phân heo có chứa khoảng 5,4-6,3 kg N/tấn phân và 2,23 kg P/tấn phân 

(Olguín và cs., 2003).Thành phần dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi heo tương tự như thành 

phần của môi trường nuôi cấy vi tảo và nó hỗ trợ tốt cho sự tăng trưởng của một số chủng vi tảo 

(Zhou và cs., 2014). Nước thải sau  iogas ch  loại    được phần lớn c c hợp chất h u cơ, nhưng 

không loại    được nitơ  N) và phốt pho  P)  Nguyễn Th  Hồng và Phạm Kh c Liệu, 2012;    

  nh Tôn và cs., 2008). Phương ph p s  d ng vi tảo đ  x  l  c c chất ô nhiễm từ nước thải chăn 
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nuôi đ c  iệt là x  l  N và P, đang được  p d ng rộng rải tr n thế giới, đạt hiệu quả cao, chi phí 

thấp nhưng lại an toàn với môi trường  Christenson và Sims, 2011; Hoffmann và cs., 1998). 

Spirulina  platensis thường gọi là vi khuẩn lam  trước còn được gọi là tảo lam, blue- green algae, 

cyanobacteria). Vi khuẩn lam S. platensis được xem là nguồn dinh dưỡng của thiên nhiên với đầy đủ các 

thành phần thiết yếu như protein, lipid, car ohydrate cùng nhiều loại kho ng đa và vi lượng, vitamin và 

nhiều loại acid amin không th  thay thế như: lysine, methionine, tryptophan (Enzing và cs., 2014). Nó đã 

được chứng minh là nguồn thực phẩm bổ sung phổ biến trên toàn thế giới và bổ dưỡng nhất cho con 

người (Sajilata và ctv, 2008; Ogbonda và cs., 2007; Konstantinos, 2008). Hiện nay, vi khuẩn lam S. 

platensis  còn làm nguồn nguyên liệu tiềm năng không ch  cho quá trình trích ly các hợp chất có giá tr  

sinh học như β-caroten và phycocyanin, nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi mà còn là nguồn nguyên 

liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học (Konstantinos, 2008). Trước nh ng giá tr  mà vi khuẩn 

lam S. platensis mang lại thì các nghiên cứu về xây dựng nh ng mô hình nuôi trồng, chế biến và chiết 

xuất các chất có hoạt tính sinh học từ vi khuẩn lam này nhằm ph c v  cho con người ngày càng được 

quan tâm. Hầu hết nh ng mô hình nuôi trồng tảo hiện nay đều s  d ng phương ph p thủy canh truyền 

thống. Tuy nhiên, nhược đi m của các hệ thống này là năng suất sinh khối thấp và đ  thu hoạch vi tảo từ 

các hệ thống này thì chi phí cho quá trình loại nước khá cao chiếm từ 21-30% trên tổng chi phí sản phẩm 

và tốn nhiều thời gian (Davis và cs., 2011). 

Xuất phát từ thực tế nêu trên mà nghiên cứu “Khảo sát một số  yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình nuôi trồng vi khuẩn lam Spirulina  platensis s  d ng nước thải chăn nuôi heo sau  iogas theo 

phương ph p thủy canh cải tiến” được thực hiện. Mô hình nuôi này được xem là một lựa chọn hợp 

lý, một hướng mới kh c ph c được nh ng hạn chế của phương ph p thủy canh truyền thống hứa 

hẹn mang lại hiệu quả cao. 

 

2. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm nghiên cứu. 

 ề tài được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Trường  ại học Thủ Dầu Một. 

2.2.     i u    phương pháp. 

Vật liệu:  i khuẩn lam   KL) S. platensis được cung cấp từ  iện Nuôi trồng Thủy Sản 2 

Tp.Hồ Chí Minh. Mẫu nước thải chăn nuôi heo sau  iogas được lấy tại Tp. Thủ Dầu Một.  ật liệu 

hỗ trợ   LHT): vải cotton+ polystyrene foam  xốp)  Johnson và Wen, 2010; Gross và cs., 2013). 

Môi trường  arrouk được s  d ng đ  nuôi cấy và tăng sinh chủng vi khuẩn lam S.platensis 

(Vonshak và cs., 1982; Zarrouk, 1996) 

 Phương pháp: X c đ nh hàm lượng ẩm  ằng phương ph p sấy khô đến khối lượng không đổi  

theo TCVN 1867:2001. X c đ nh hàm lượng NH4
+
 theo TCVN6179-1 : 1996. X c đ nh hàm lượng 

PO4
3-

  theo phương ph p SMEWW 4500-P E:2012. X c đ nh hàm lượng NO3
-
 theo phương ph p 

SMEWW 4500- NO3
-
 E:2012 

 Phương ph p x  lý số liệu: Các thí nghiệm đều được l p lại 3 lần đ  đảm bảo độ tin cậy. S  

d ng phần mềm Statgraphics plus 3.0 đ  phân tích thống k  số liệu thí nghiệm và đ nh gi  sự kh c 

 iệt gi a c c mẫu. Tiến hành bố trí thí nghiệm của 2 phương ph p thủy canh truyền thống (TCTT) 

và thủy canh cải tiến  TCCT) được thiết kế theo như hình 1. 
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Hình 1. Mô hình nuôi VKL S. platensis theo phương pháp TCCT (a) và TCTT (b) 

Nước thải chăn nuôi heo sau  iogas s  được lọc đ  loại b  các hạt và vật chất r n sau đó tiến 

hành hấp kh  trùng trước khi được s  d ng đ  nuôi VKL S. platensis. Kết quả cần đạt: X c đ nh 

năng suất sinh khối thu được, tỷ lệ bám dính trên VLHT và hiệu suất x  lý PO4
3-

 NO3
-
, NH4

+
 của 

VKL S. platensis 

Thí nghi m 1: Khảo sát cường độ ánh sáng phù hợp cho nuôi VKL S. platensis: Thông số 

nuôi cố đ nh: tỷ lệ nước thải 100%, tỷ lệ giống  an đầu 20%, thời gian nuôi 7 ngày, nhiệt độ 25-

27
o
C, tốc độ s c khí 2-5 lít/phút và VLHT là vải cotton+ polystyrene foam (xốp). Thông số khảo 

s t: Cường độ ánh sáng thay đổi lần lượt là 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 Lux 

Thí nghi m 2: Khảo sát tỷ lệ giống ban đầu phù hợp cho nuôi VKL S. platensis: Thông số 

nuôi cố đ nh: tỷ lệ nước thải 100%, thời gian nuôi 7 ngày, cường độ chiếu sáng (kết quả từ thí 

nghiệm 1), nhiệt độ 25-27
o
C, tốc độ s c khí 2-5 lít/phút và vật liệu hỗ trợ là vải cotton+ polystyrene 

foam (xốp). Thông số khảo sát: Tỷ lệ giống  an đầu thay đổi lần lượt là 5, 10, 15, 20, 25, 30% 

 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Thí nghi m 1: Khảo sá  cường độ ánh sáng phù hợp cho nuôi VKL S. platensis 

Trong thí nghiệm này, cường độ  nh s ng thay đổi lần lượt là 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 

Lux. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 1. 

Cường độ  nh s ng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tri n và quang hợp của vi tảo. Việc s  

d ng cường độ ánh sáng quá cao trong quá trình nuôi vi khuẩn lam S. platensis có th  dẫn đến nh ng 

tác hại chính sau: ức chế quá trình quang hợp, giảm tốc độ tăng trưởng của tế bào, gây tổn thương tế 

bào nghiêm trọng và trong trường hợp n ng làm giảm hiệu suất nuôi (Vonshak và cs., 1994). Ánh 
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sáng cần cho qu  tr nh quang hóa đ  sản xuất Adenosine triphosphate  ATP).    cho vi tảo phát 

tri n cần một cường độ ánh sáng nhất đ nh, tuy nhi n, khi cường độ ánh sáng quá cao thì làm tổn 

thương  ộ máy quang hợp dẫn đến hiện tượng quang ức chế ‘photoinhi ition’ Brody và  atter, 

1959; Al-Qasmi và cs., 2012). Ngoài khi cường độ  nh s ng qu  cao c ng là nguy n nhân gây ra sự 

bất hoạt c c enzyme li n quan đến quá trình cố đ nh carbon dioxide (Iqbal và Zafar, 1993). Theo 

Gordillo và cộng sự, tốc độ tăng trưởng của Dunaliella viridis giảm xuống 63% khi tăng cường độ 

ánh sáng từ 700 đến 1500 μmol m
-2

s
-1

. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sự tăng trưởng và gắn kết  

lên VLHT của VKL  S. platensis 

Cƣờng độ 

ánh sáng 

(Lux) 

Tỷ lệ bám 

dính VKL trên 

VLHT (%) 

Năng suất sinh khối 

VKL trên VLHT  

(g/m
2
/ngày) 

Hiệu suất xử lý (%) 

PO4
3-

 NO3
-
 NH4

+
 

3000 33,99±5,04
a 

1,15±0,26
a 

70,53±0,02
a 

76,43±0,003
a 

97,65±0,002
b 

4000 46,00±0,92
b 

3,46±0,13
b 

88,66±0,01
b 

94,79±0,001
b 

98,43±0,002
d 

5000 39,01±1,69
a 

2,74±0,20
c 

71,69±0,06
a 

88,60±0,02
c 98,27±0,000

2
cd 

6000 37,73±2,88
a 

1,58±0,20
d 

72,00±0,02
a 

79,94±0,01
d 97,91±0,004

b

c 

7000 37,86±1,22
a 

0,80±0,04
e 

63,73±0,02
c 

72,85±0,01
e 

96,14±0,002
a 

* Trong c ng một cột, các giá tr  được đánh dấu bởi các ch  cái giống nhau thì sự  hác biệt 

 hông c    ngh a về mặt thống    theo ph n t ch  NOV  (α  = 0,05).  

Trong thí nghiệm này th  cường độ ánh sáng 4000 Lux là cho tỷ lệ   m dính, năng suất sinh 

khối c ng như hiệu quả loại b  N, P cao nhất. 

3.2. Thí nghi m 2: Khảo sát tỷ lệ giống ban đầu phù hợp cho nuôi VKL S. platensis 

 Tiếp t c thực hiện khảo s t ảnh hưởng của tỷ lệ giống  an đầu lên sự g n kết lên VLHT và 

tăng trưởng VKL  S. platensis. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 2 

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ giống ban đầu lên sự gắn kết lên VLHT  

và tăng trưởng VKL  S. platensis 

Tỷ lệ 

giống ban 

đầu (%) 

Tỷ lệ bám 

dính VKL trên 

VLHT (%) 

Năng suất sinh khối 

VKL trên VLHT  

(g/m
2
/ngày) 

Hiệu suất xử lý (%) 

PO4
3-

 NO3
-
 NH4

+
 

5 23,67±1,06
a 

0,11±0,007
a 

58,36±0,013
a 

77,74±0,008
a 

73,35±0,007
a 

10 26,34±1,42
b 

0,46±0,03
b 

63,76±0,01
b 

79,57±0,004
b 

76,68±0,014
b 

15 39,41±1,53
c 

2,01±0,13
c 

69,04±0,012
c 

85,11±0,006
c 

89,23±0,003
c 

20 42,79±1,59
d 

3,48±0,23
d 

87,02±0,013
e 

94,99±0,005
d 

97,55±0,004
d 

25 42,71±0,08
d 

3,31±0,01
d 

77,50±0,011
d 

94,12±0,01
d 

95,98±0,013
d 

30 42,04±0,12
d 

3,42±0,02
d 

78,46±0,016
d 

94,00±0,005
d 

96,24±0,007
d 

* Trong c ng một cột, các giá tr  được đánh dấu bởi các ch  cái giống nhau thì sự  hác biệt 

 hông c    ngh a về mặt thống    theo ph n t ch  NOV  (α  = 0,05).  
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Hình 2. Sự phát triển của VKL S. platensis trên bề mặt VLHT 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ   m dính và năng suất sinh khối tăng khi tỷ lệ giống ban 

đầu tăng từ 5% đến 20%. Nếu tiếp t c tăng tỷ lệ giống thì nồng độ sinh khối VKL S. platensis thu 

được s  giảm, điều này có th  giải thích là do cùng một hàm lượng chất dinh dưỡng, một th  tích 

môi trường nuôi nếu tiếp t c tăng tỷ lệ giống thì nguồn dinh dưỡng s  b  hạn chế. Sinh khối VKL S. 

platensis thấp dẫn đến hiệu quả loại b  N, P giảm. Như vậy, ở tỷ lệ giống  an đầu 20% th  cho năng 

suất sinh khối đạt cao nhất là 3,48 g/m
2
/ngày, tỷ lệ   m dính 42,79%. Kết quả  này cao hơn so với 

nghiên cứu của Shen và cs. (2013) khi nuôi Chlorococcum sp. s  d ng nước thải theo phương ph p 

s  d ng  LHT th  năng suất sinh khối đạt được thấp hơn 3 g/m
2
/ngày. Shen và cs.  2014) c ng đã 

nuôi Nannochloropsis oculata theo phương ph p s  d ng VLHT  ằng môi trường có  ổ sung 

nitrate ở c c nồng độ kh c nhau 0,372; 0,744; 1,116; 1,488 g/l. Kết quả thu được năng suất sinh 

khối thu được dao động từ 1,77 đến 3,87 g/m
2
/ngày – năng suất sinh khối này tương đương với kết 

quả của thí nghiệm (3,48 g/m
2
/ngày), tuy nhiên tỷ lệ bám dính ch  dao động từ 20,02 đến 35,85% - 

tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với kết quả của thí nghiệm (42,79%). 

Vì vậy, đối với thí nghiệm này th  tỷ lệ giống  an đầu 20% là cho tỷ lệ   m dính, năng suất 

sinh khối c ng như hiệu quả loại b  N, P cao nhất.  

 

4. Kết luận 

- Cường độ ánh sáng 4000 Lux cho hiệu quả cao nhất: tỷ lệ   m dính 46,00%, năng suất sinh 

khối 3,46 g/m
2
/ngày, hiệu suất x  lý PO4

3-
, NO3

-
, NH4

+
 lần lượt là 88,66; 94,79; 98,43%; 

- Tỷ lệ giống  an đầu 20% cho kết quả tối ưu: tỷ lệ   m dính 42,79%, năng suất sinh khối 

3,48 g/m
2
/ngày, hiệu suất x  lý PO4

3-
, NO3

-
, NH4

+
 lần lượt là 87,02; 94,99; 97,55%;  
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